
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÊN PHẦN MỀM MISA

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.55.04.910.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010101

7.69.05.310.0CÐ KT 2004/05/2002HânLê Thái03102010152

6.87.05.810.0CÐ KT 2012/03/2002HânVõ Phạm Gia03102010163

4.43.04.710.0CÐ KT 2002/12/2002HuânNguyễn Hồng03102010224

0.00.04.44.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt03102010255

5.14.05.310.0CÐ KT 2024/11/2002HuyềnNguyễn Thị Thanh03102010276

3.53.02.410.0CÐ KT 2026/01/2002HữuTrần Nguyễn03102010287

5.96.04.710.0CÐ KT 2006/02/2001NgânHà Thị Kim03102010438

0.00.03.10.0CÐ KT 2023/05/2002NhiNguyễn Thị Thảo03102010499

5.05.05.34.0CÐ KT 2008/04/2001PhúLê Mai Thiên031020105510

5.55.05.110.0CÐ KT 2016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106211

0.00.04.98.0CÐ KT 2003/08/2002TrâmNgô Hoàng Bảo031020107912

5.97.03.610.0CÐ KT 2002/08/2002TuyềnLê Thị Thanh031020108413

5.06.03.37.0CÐ KT 2006/07/2002TùngTrần Thanh031020108614

5.26.04.44.0CÐ KT 2003/03/2002TúLê Thị Cẩm031020108715

0.00.01.10.0CÐ KT 2006/10/2002UyênĐỗ Hoàng Thảo031020109016

5.37.02.77.0CÐ KT 2002/01/2001VinhTrần Huỳnh Hữu031020109217

5.76.04.210.0CÐ KT 2005/11/2002YếnTô Hải031020109718

5.85.05.810.0CÐ KT 2005/01/2002ÝPhan Thị Như031020109819
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KHOA/BỘ MÔN Ngày 08 tháng 08 năm 2022

1/1


